DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2017-2018

(Tổ Điện tử công nghiệp)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	2


	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	3


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa 
	

	4


	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	

	5


	Trần Công Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	23/10/2017
	
	17CĐ- TĐH1
	Điện tử căn bản
	C2.2-03
	Mạch chỉnh lưu
	Huỳnh Ngọc Mai, Tăng Cẩm Huê, Trần Công Tiến

	7


	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tăng Cẩm Huê
	
	13/10/2017
	8
	
	Mạch Điện
	C2.1-05
	Phân tích mạch điện một chiều
	Tạ Minh Cường, Nguyễn Hồng Đức, Đặng Đức MInh

	9
	Trần Hiếu Trinh
	
	
	
	
	
	
	
	




















Tổ ĐTCN
DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2017-2018

(Tổ Điện tử công nghiệp)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	2


	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	3


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa
	

	4


	Nguyễn Hồng Đức
	
	23/03/2018
	8
	
	Điện tử căn bản
	C2.2-04
	Ứng dụng chỉnh lưu diode
	Tạ Minh Cường, Võ Cường, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Lê Thế Huân

	5


	Trần Công Tiến
	
	19/3/2018
	
	
	ĐT cơ bản
	
	Tụ điện
	Võ Cường, Trần Hiếu Trinh, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	6


	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	

	7


	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	26/3/2018
	3
	16CĐ – ĐĐT1
	ĐTCS
	C2.1-05
	Mạch chỉnh lưu 3 pha
	Võ Cường, Trần Hiếu Trinh, Tăng Cẩm Huê, Lê Thế Huân, Nguyễn Thị Tố Nga

	8
	Tăng Cẩm Huê
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Hiếu Trinh
	
	17/4/2018
	
	17C1-ĐTC1
	ĐTCB
	
	Transistor lưỡng cực
	Tạ Minh Cường, Võ Cường, Nguyễn Thị Ngọc Hiền,  Nguyễn Trần Thanh Nhàn



















Tổ ĐTCN
DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2018-2019

(Tổ Điện tử công nghiệp)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	2


	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	12/11/2018
	2
	
	Lắp ráp vận hành hệ thống CĐT
	G1.3-15
	Lắp ráp và vận hành mô hình năng lượng mặt trời
	Võ Cường, Nguyễn Anh Tăng, Tăng Cẩm Huê, Trần Nguyên Bảo Trân

	3


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa
	

	4


	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	
	
	
	Bảo lưu GV dạy giỏi cấp trường 2017-2018
	

	5


	Trần Công Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	

	7


	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	19/11/2018
	4
	17C1-TĐH1
	ĐTCS
	2.2-03
	Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha
	Tạ Minh Cường, Võ Cường, Nguyễn Anh Tăng, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Tố Nga

	8
	Tăng Cẩm Huê
	
	06/11/2018
	4
	17C1-BCN1
	KT ĐIỆN TỬ
	
	Phân cực transistor
	Võ Cường, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hồng Đức, Trần Công Tiến

	9
	Trần Hiếu Trinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Nghi
	
	09/11/2018
	9
	17C1-ĐTC
	AV CN
	2.2-04
	DC MOTOR
	Võ Cường, Lê Thế Huân, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Trần Hiếu Trinh



















Tổ ĐTCN
DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2018-2019

(Tổ Điện tử công nghiệp)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018
	

	2


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa
	

	3


	Vũ Hạnh Chiêu
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	
	
	
	Bảo lưu GV dạy giỏi cấp trường 2017-2018
	

	5

	Trần Công Tiến
	
	22/04/2019
	9
	18C1KML2
	ĐT cơ bản 
	C2.2-02
	Các mạch chỉnh lưu 
	Võ Cường, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	6

	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	12-04-2019
	
	18C1
	ĐTCB
	C2.1-03
	CHẤT BÁN DẪN - DIODE
	Võ Cường, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Hồng Đức

	7
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tăng Cẩm Huê
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Hiếu Trinh
	
	26/4/2019
	4
	18C1-ĐĐT3
	ĐTCB
	C2.1-05
	Các mạch chỉnh lưu dùng diode
	Võ Cường, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Tố Nga




































Tổ ĐTCN
DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2019-2020

(Tổ Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường


	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019
	

	2


	Vũ Hạnh Chiêu
	5
	5/12/2019
	4
	19T4-ĐĐT1
	An toàn điện
	H1.3-15
	Cấp cứu người bị điện giật
	Tạ Minh Cường, Nguyễn Minh Đức Cường, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Trần Công Tiến, Huỳnh Ngọc Mai, Tăng Cẩm Huê

	3


	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	Trần Công Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	

	5


	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	

	6


	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	3
	19/11/2019
	4
	18T4-ĐĐT1
	An toàn điện
	F2.2-03
	Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật
	Huỳnh Ngọc Mai, Lê Tiến Đạt, Đặng Đức Minh, Trần Hiếu Trinh

	7


	Tăng Cẩm Huê


	2
	2/12/2019
	4
	19T4-ĐCN2
	AN TOÀN ĐIÊN
	H1.2-09
	Cấp Cứu Người Bị Điện Giật
	 Võ Cường, Vũ Hạnh Chiêu, Nguyễn Trần Thanh Nhàn, Trần Công Tiến

	8
	Trần Hiếu Trinh
	
	
	
	
	
	
	
	



















Tổ CN KT ĐĐT

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2019-2020

(Tổ Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử)

	Stt
	Họ tên GV1
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa
	

	2


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019
	

	3


	Vũ Hạnh Chiêu
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	

	5


	Trần Công Tiến
	4
	29/8
	7
	19C1TĐH1
	TH Đo lường và cảm biến
	G1.2.03
	Ráp mạch cảm biến quang
	Võ Cường, Trần Hiếu Trinh, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Ngọc Hiền (dự kiến)

	6


	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	27/08/2020
	4
	19C1-ĐCN2
	ĐTCB
	C2.2-02
	Phân Cực Transistor
	Võ Cường, Trần Hiếu Trinh, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Trần Thanh Nhàn (dự kiến)

	7


	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tăng Cẩm Huê
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Hiếu Trinh
	2
	20/7/2020
	4
	19C1-CĐT1
	KTS
	C3.1-03
	Đại số Boolean
	Võ Cường, Đặng Đức Minh, Nguyễn Thị Tố Nga

	10
	Cao Văn Tuấn
	2
	03/08/2020
	2
	19C1-ĐĐT1


	Máy Điện
	C2.2.01
	Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ 
	Quách Minh Thử, Nguyễn Anh Tăng, Đỗ Huỳnh Thanh Phong, Trần Giang Nam


DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2017-2018

(Tổ Điện tử công nghiệp)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	2


	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	3


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa 
	

	4


	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	23/10/2017
	
	17CĐ- TĐH1
	Điện tử căn bản
	C2.2-03
	Mạch chỉnh lưu
	Huỳnh Ngọc Mai, Tăng Cẩm Huê, Trần Công Tiến

	5


	Tăng Cẩm Huê
	
	13/10/2017
	8
	
	Mạch Điện
	C2.1-05
	Phân tích mạch điện một chiều
	Tạ Minh Cường, Nguyễn Hồng Đức, Đặng Đức MInh



















Tổ ĐTCN

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2017-2018

(Tổ Điện tử công nghiệp)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	2


	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	3


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa
	

	4


	Nguyễn Hồng Đức
	
	23/03/2018
	8
	
	Điện tử căn bản
	C2.2-04
	Ứng dụng chỉnh lưu diode
	Tạ Minh Cường, Võ Cường, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Lê Thế Huân

	5


	Trần Công Tiến
	
	19/3/2018
	
	
	ĐT cơ bản
	
	Tụ điện
	Võ Cường, Trần Hiếu Trinh, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	6


	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	26/3/2018
	3
	16CĐ – ĐĐT1
	ĐTCS
	C2.1-05
	Mạch chỉnh lưu 3 pha
	Võ Cường, Trần Hiếu Trinh, Tăng Cẩm Huê, Lê Thế Huân, Nguyễn Thị Tố Nga

	7


	Trần Hiếu Trinh
	
	17/4/2018
	
	17C1-ĐTC1
	ĐTCB
	
	Transistor lưỡng cực
	Tạ Minh Cường, Võ Cường, Nguyễn Thị Ngọc Hiền,  Nguyễn Trần Thanh Nhàn



















Tổ ĐTCN

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2018-2019

(Tổ Điện tử công nghiệp)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
	

	2


	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	12/11/2018
	2
	
	Lắp ráp vận hành hệ thống CĐT
	G1.3-15
	Lắp ráp và vận hành mô hình năng lượng mặt trời
	Võ Cường, Nguyễn Anh Tăng, Tăng Cẩm Huê, Trần Nguyên Bảo Trân

	3


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa
	

	4


	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	
	
	
	Bảo lưu GV dạy giỏi cấp trường 2017-2018
	

	5


	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	19/11/2018
	4
	17C1-TĐH1
	ĐTCS
	2.2-03
	Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha
	Tạ Minh Cường, Võ Cường, Nguyễn Anh Tăng, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Tố Nga

	6


	Tăng Cẩm Huê
	
	06/11/2018
	4
	17C1-BCN1
	KT ĐIỆN TỬ
	
	Phân cực transistor
	Võ Cường, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hồng Đức, Trần Công Tiến

	7


	Nguyễn Văn Nghi
	
	09/11/2018
	9
	17C1-ĐTC
	AV CN
	2.2-04
	DC MOTOR
	Võ Cường, Lê Thế Huân, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Trần Hiếu Trinh



















Tổ ĐTCN

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2018-2019

(Tổ Điện tử công nghiệp)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018
	

	2


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa
	

	3


	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	
	
	
	Bảo lưu GV dạy giỏi cấp trường 2017-2018
	

	4


	Trần Công Tiến
	
	22/04/2019
	9
	18C1KML2
	ĐT cơ bản 
	C2.2-02
	Các mạch chỉnh lưu 
	Võ Cường, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	5


	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	12-04-2019
	
	18C1
	ĐTCB
	C2.1-03
	CHẤT BÁN DẪN - DIODE
	Võ Cường, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Hồng Đức

	6


	Trần Hiếu Trinh
	
	26/4/2019
	4
	18C1-ĐĐT3
	ĐTCB
	C2.1-05
	Các mạch chỉnh lưu dùng diode
	Võ Cường, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Tố Nga




































Tổ ĐTCN

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKI NĂM HỌC 2019-2020

(Tổ Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử)

	Stt
	Họ tên GV
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Võ Cường


	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019
	

	2


	Vũ Hạnh Chiêu
	5
	5/12/2019
	4
	19T4-ĐĐT1
	An toàn điện
	H1.3-15
	Cấp cứu người bị điện giật
	Tạ Minh Cường, Nguyễn Minh Đức Cường, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Trần Công Tiến, Huỳnh Ngọc Mai, Tăng Cẩm Huê

	3


	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	3
	19/11/2019
	4
	18T4-ĐĐT1
	An toàn điện
	F2.2-03
	Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật
	Huỳnh Ngọc Mai, Lê Tiến Đạt, Đặng Đức Minh, Trần Hiếu Trinh

	4


	Tăng Cẩm Huê


	2
	2/12/2019
	4
	19T4-ĐCN2
	AN TOÀN ĐIÊN
	H1.2-09
	Cấp Cứu Người Bị Điện Giật
	 Võ Cường, Vũ Hạnh Chiêu, Nguyễn Trần Thanh Nhàn, Trần Công Tiến



















Tổ CN KT ĐĐT

DANH SÁCH GV ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ HKII NĂM HỌC 2019-2020

(Tổ Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử)

	Stt
	Họ tên GV1
	Thứ
	Ngày
	Tiết
	Lớp
	Học phần
	Phòng
	Bài giảng
	GV được phân công dự giờ

	1


	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	Lãnh đạo khoa
	

	2


	Võ Cường
	
	
	
	
	
	
	Được miễn theo qui định chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019
	

	3


	Trần Công Tiến
	4
	29/8
	7
	19C1TĐH1
	TH Đo lường và cảm biến
	G1.2.03
	Ráp mạch cảm biến quang
	Võ Cường, Trần Hiếu Trinh, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Thị Ngọc Hiền (dự kiến)

	4


	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	27/08/2020
	4
	19C1-ĐCN2
	ĐTCB
	C2.2-02
	Phân Cực Transistor
	Võ Cường, Trần Hiếu Trinh, Tăng Cẩm Huê, Nguyễn Trần Thanh Nhàn (dự kiến)

	5


	Trần Hiếu Trinh
	2
	20/7/2020
	4
	19C1-CĐT1
	KTS
	C3.1-03
	Đại số Boolean
	Võ Cường, Đặng Đức Minh, Nguyễn Thị Tố Nga

	6


	Cao Văn Tuấn
	2
	03/08/2020
	2
	19C1-ĐĐT1


	Máy Điện
	C2.2.01
	Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ 
	Quách Minh Thử, Nguyễn Anh Tăng, Đỗ Huỳnh Thanh Phong, Trần Giang Nam
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